HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…3….                  (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	HAI
20/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: Khái niệm về phân số   

	1,2,3,4


	
	
	Tập đọc
	Thư gửi các học sinh




Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Không hỏi câu 2)
	Đạo đức  Hồ Chí Minh
BVMTTN biển và hải đảo, BVMT; HS tự học thuộc lòng ở nhà. CV3969
BVMT; Dạy theo Cv 3799 Ứng dụng kĩ năng đọc/ Đọc mở rộng:  tự tìm bài thơ Buổi sáng nhà em của nhà thơ Trần Đăng Khoa, hoặc bài thơ Anh nắng sớm của Võ Quảng đọc thuộc và cho biết nội dung của bài thơ, cái hay của bài thơ là gì?( giao việc ở phần vận dụng)

	
	
	Khoa học
	Sự sinh sản   

	GDKNS

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson 1+2
	

	BA
21/9/
2021

	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
	1, 2

	
	
	Chính tả
	Nghe-viết): Việt Nam thân yêu
Nghe viết): Lương Ngọc Quyến (Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2)

	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 1, 2) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. CV 3969

	
	
	Đạo đức
	Em là học sinh lớp 5 (t1, 2)
	*GDKNS( T1, 2)
*BVMTTNBĐ


	
	CHIỀU
	Thể dục
	Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
	

	TƯ
22/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: So sánh hai phân số

	1, 2

	
	
	LTVC
	Từ đồng nghĩa
	Ghép 3 bài 1,2,3 dạy trong 2 tiết.

	
	
	Lịch sử
	“Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết” tiết 1
	

	
	
	
	
	

	NĂM
23/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

	1,2 , 3

	
	
	TLV
	Cấu tạo của bài văn tả cảnh
	BVMT

	
	
	Khoa học
	Nam hay nữ ( tiết 1,2)
	GDKNS
Không thực hiện trò chơi  “Ai nhanh, ai đúng” (Tr8). GV có thể khuyến khích HS thực hiện ở nhà.

	
	
	
	
	

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 1: Khám phá Computer
	

	SÁU
24/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Phân số thập phân

	1, 2, 3, 4( a.c)

	
	
	LTVC
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	BVMT

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 1: Chân dung tự họa
T1: Vẽ chân dung
– Vẽ màu
	

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Reo vang bình minh
	






HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…4….                  (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 1/10/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	[bookmark: _GoBack]GHI CHÚ

	HAI
27/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: Phép cộng, trừ hai phân số
	1,2(a,b) , 3

	
	
	Tập đọc
	Nghìn năm văn hiến


Sắc màu em yêu
	


BVMT, HS tự học thuộc lòng ở nhà, CV 3969. Dạy theo CV 3799 phần vận dụng: viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Sắc màu em yêu

	
	
	Khoa học
	Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?
Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều đều khỏe?
	

GDKNS

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson3
Unit 2- Lesson 1
	

	BA
28/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
	1c12,2abc,3

	
	
	Kể chuyện
	Lý Tự Trọng
	GDQP và AN

	
	
	Kĩ thuật

	Đính khuy hai lỗ tiết 1,2

	PTTNTT
GV cho HS tự thực hành ở nhà

	
	CHIỀU
	Thể dục
	Ôn hai động tác vươn thở và tay, học động tác chân.
	

	TƯ
29/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Hỗn số
	1,2,3

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc
	

	
	
	Lịch sử
	“Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết” tiết 2
	

	NĂM
30/9/
2021
	SÁNG
	Toán
	Hỗn số (tt)
Luyện tập   
	1
1,2ad

	
	
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	BVMT

	
	
	Địa lí
	Việt Nam – đất nước chúng ta 
Địa hình và khoáng sản
	BVMTTNBĐ; GDQP&AN
BVMTTNBĐ
BVMT
SDNLTK&HQ

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 2: Luyện tập
	

	SÁU
1/10/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập chung/15
	- Ghép 2 bài luyện tập chung trang 15 thành chủ đề.
1, 2 (2 hỗn số đầu), 3,4/15
4 (3 số đo:1,3,4), 5/16

	
	
	LTVC
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	
	TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	KNS

	
	
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS

	

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn bài Reo vang bình minh
	




                                          Hải Châu, ngày 18 tháng 9 năm 2021
                                     TTCM

                                         Lê Cẩm Diệu Trang

